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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần (HP): NHIỆT ĐỘNG HỌC, ĐỘNG HỌC VÀ XÚC TÁC
THERMODYNAMIC, CHEMICAL KINETICS AND CATALYSIS
- Số tín chỉ (TC): 3 
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 2 ngành Kỹ thuật hóa dầu
- Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: 
- Học phần học trước:  Hóa học đại cương
- Học phần học song hành: 
- Phân bổ thời gian : 

- Lên lớp:
             54 tiết


+ Lý thuyết:
             40 tiết

+ Bài tập: 
             14 tiết

- Tự học, tự nghiên cứu: 
             108 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Học phần Nhiệt động học và động học xúc tác tập trung giới thiệu phần kiến thức liên quan đến: Nhiệt động hóa học (nguyên lý I, II, III của Nhiệt động học và ứng dụng của các nguyên lý), cân bằng hóa học và cân bằng pha, nhiệt động học dung dịch, tốc độ phản ứng và các phương trình động học, các thuyết động học về phản ứng đồng thể, hiện tượng bề mặt và hấp phụ, xúc tác đồng thể, xúc tác dị thể.
3. Chuẩn đầu ra 
3.1. Chuẩn chung

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên sẽ nắm vững những kiến thức cơ bản về nhiệt động học, động học và xúc tác, kỹ năng vận dụng và xử lý các vấn đề liên quan đến các nguyên lý của Nhiệt động học, cân bằng pha, các thuyết động học, xúc tác đồng thể và dị thể. Ngoài ra, học phần này còn là cơ sở để cho sinh viên tiếp tục học các môn về quá trình và thiết bị, xúc tác công nghiệp.
3.2. Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức
- Hiểu các nguyên lý I, II, III của Nhiệt động học.
- Biết cách ứng dụng nguyên lý I Nhiệt động học vào hóa học.

- Biết cách ứng dụng nguyên lý II Nhiệt động học để xác định chiều và điều kiện cân bằng một số quá trình.

- Hiểu được cân bằng hóa học của các phản ứng đồng thể và dị thể.

- Biết cách xác định hằng số cân bằng.

- Biết cách phân tích giản đồ pha của hệ 1 cấu tử, hệ 2 cấu tử, hệ 3 cấu tử
- Hiểu được nguyên lý chưng cất – tinh cất dựa vào phân tích giản đồ cân bằng lỏng – hơi hệ 2 cấu tử
- Biết cách xác định tốc độ phản ứng 

- Biết cách xác định năng lượng hoạt hóa của phản ứng

- Hiểu được các hiện tượng khác nhau xảy ra trong các quá trình hóa học dựa trên nghiên cứu hiện tượng bề mặt
- Phân biệt xúc tác đồng thể và xúc tác dị thể và ứng dụng của chúng trong công nghiệp
b) Kỹ năng
- Thành thạo trong tính toán các thông số trạng thái, hằng số cân bằng, tốc độ phản ứng.
- Rèn luyện kỹ năng phân tích vấn đề.
c) Thái độ

Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà HP cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học.
4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc: 
[1] Physical Chemistry, 3rd ed., Robert G. Mortimer.
[2] Hóa lý và Hóa keo, Nguyễn Hữu Phú, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2006.
· Tài liệu tham khảo:  

[3] Hóa lý (Tập 1), Trần Văn Nhân, Nguyễn Thạc Sửu, Nguyễn Văn Tuế,  NXB Giáo dục, 2005.
[4] Hóa lý (Tập 2), Trần Văn Nhân, Trần Văn Nhân, Nguyễn Thạc Sửu, Nguyễn Văn Tuế,  NXB Giáo dục, 2006
[5] Hóa lý (Tập 3), Trần Văn Nhân, NXB Giáo dục, 2006
[6] Physical Chemistry, 9th ed., Peter Atkins, Julio de Paula, Freeman, W. H. & Company.
[7] Physical Chemistry, 6th ed., Adamson, Arthur, Harcourt College, 2005.
Bài tập Hóa lý, Nguyễn Văn Duệ, Trần Hiệp Hải, Nhà xuất bản Giáo Dục, 2003.
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình:              25%
+ Tham dự lớp đầy đủ: 

  5%

+ Bài tập, thảo luận:


20%

b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ:                25%

+ Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan

+ Thời lượng: 60 phút
+ SV không được tham khảo tài liệu
c)  Thi cuối kỳ:                                         50%

+ Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan

+ Thời lượng: 90 phút
+ SV không được tham khảo tài liệu
6. Yêu cầu đối với học phần
· Sinh viên phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng; Chủ động ôn lại kiến thức cơ sở và chuẩn bị bài cho môn học trước khi vào lớp;
· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên (tối thiểu 80%), làm đầy đủ bài tập và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của Nhà trường;
· Về bài tập:
+ SV làm và nộp bài tập đầy đủ theo yêu cầu của GV

+ SV tham dự 2 buổi kiểm tra bài tập
· Có 01 buổi báo cáo chuyên đề do giảng viên yêu cầu.
7. Nội dung chi tiết HP và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1:


	Chương mở đầu: Giới thiệu về hóa lý

Chương 1: Ứng dụng nguyên lý thứ nhất nhiệt động học vào hóa học – Nhiệt hóa học

1. Nguyên lý thứ nhất nhiệt động học

2. Nhiệt hóa học

2.1. Một vài khái niệm và định nghĩa

2.2. Định luật Hess

2.3. Nhiệt dung

2.4. Sự phụ thuộc của hiệu ứng nhiệt vào nhiệt độ. Phương trình Kirchhoff


	3
	2
	0
	0
	PPGD: 

- Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu và chuẩn bị trước bài ở nhà
- Ôn tập lại Kiến thức Hóa đại cương 

	- Hiểu hàm trạng thái U, H
- Hiểu nguyên lý 1 nhiệt động học cho 1 số quá trình: đẳng nhiệt, đẳng áp, đẳng tích, đoạn nhiệt, giãn nở tự do

- Hiểu được mối quan hệ giữa nhiệt dung đẳng áp và nhiệt dung đẳng tích

- Biết cách tính entanpi của phản ứng hóa học

- Hiểu định luật Kirchhoff


	Tuần 2, 3:
	Chương 2: Ứng dụng nguyên lý thứ hai nhiệt động học để xác định chiều và điều kiện cân bằng quá trình

1. Chiều và điều kiện cân bằng của các quá trình trong hệ cô lập – Entropi

1.1. Quá trình thuận nghịch và bất thuận nghịch nhiệt động học

1.2. Nguyên lý thứ hai nhiệt động học

1.3. Một vài tính toán về entropi

1.4. Entropi và độ trật tự của hệ

2. Chiều và điều kiện cân bằng của các quá trình trong hệ không cô lập

2.1. Thế đẳng áp

2.2. Thế đẳng tích

2.3. Thế hóa học
	5
	3
	0
	0
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu và chuẩn bị trước bài ở nhà

- Ôn tập lại Kiến thức Hóa đại cương 

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận (nếu có)

	- Phân biệt quá trình tự diễn biến và quá trình không tự diễn biến

- Biết cách phân tích chu trình Carnot

- Hiểu hàm trạng thái S, G, F

- Biết cách tính entropi cho các quá trình, đặc biệt là quá trình chuyển pha

- Hiểu thế hóa học



	Tuần 4:
	Chương 3: Cân bằng hóa học 

1.  Cân bằng hóa học của các phản ứng đồng thể

1.1. Khái niệm về cân bằng hóa học

1.2. Sự liên hệ giữa hằng số cân bằng hóa học và biến thiên thế đẳng áp của phản ứng

1.3. Tính toán thành phần hỗn hợp cân bằng

2. Cân bằng hóa học của các phản ứng dị thể

2.1. Phương trình đẳng nhiệt Van’t Hoff

2.2. Một vài phản ứng dị thể thường gặp

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học

3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hằng số cân bằng 

3.2. Ảnh hưởng của áp suất và khí trơ đến cân bằng hóa học

4. Định đề nhiệt Nernst

5. Các phương pháp xác định hằng số cân bằng

5.1. Phương pháp nhiệt

5.2. Phương pháp xác định thành phần hỗn hợp cân bằng

5.3. Phương pháp gián tiếp
	4
	2
	0
	0
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu và chuẩn bị trước bài ở nhà

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận (nếu có)

	- Hiểu mối quan hệ giữa (G, (F và hằng số cân bằng

- Hiểu được nguyên lý dịch chuyển cân bằng Le Chaterlier
- Biết được các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học

- Biết cách xác định hằng số cân bằng dựa trên các phương pháp khác nhau

	Tuần 5, 6:
	Chương 4: Cân bằng pha 

1.  Quy tắc Gibbs

1.1. Một vài khái niệm và định nghĩa

1.2. Điều kiện cân bằng pha

1.3. Quy tắc Gibbs

2. Hệ một cấu tử

2.1. Phương trình Clausius – Clapeyron

2.2. Biểu đồ trạng thái của hệ một cấu tử

3. Hệ hai cấu tử

3.1. Hệ hai cấu tử ở trạng thái lỏng tan lẫn vào nhau có giới hạn

3.2. Hệ hai cấu tử không tạo thành hợp chất hóa học và ở trạng thái rắn không tạo thành dung dịch (dung dịch rắn)

3.3. Hệ hai cấu tử tạo thành hợp chất hóa học và không tạo thành dung dịch rắn

3.4. Hệ hai cấu tử không tạo thành hợp chất hóa học nhưng tạo thành dung dịch rắn

4. Hệ ba cấu tử

4.1. Cách biểu diễn thành phần hệ ba cấu tử bằng tam giác đều

4.2. Hệ ba cấu tử không tạo thành hợp chất hóa học, không tạo thành dung dịch rắn
	6
	2
	2
	0
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu và chuẩn bị trước bài ở nhà

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận (nếu có)
	- Nắm được Quy tắc Gibbs
- Biết cách áp dụng quy tắc pha để phân tích giản đồ pha hệ 1 cấu tử, hệ 2 cấu tử, hệ 3 cấu tử

	Tuần 7:
	Chương 5: Nhiệt động học dung dịch 

1. Một số khái niệm và định nghĩa

2. Sự trộn lẫn – dung dịch lý tưởng

3. Sự trộn lẫn – dung dịch thực

4. Định luật Raoult

5. Giản đồ cân bằng lỏng – hơi hệ hai cấu tử

6. Hoạt độ
	4
	2
	0
	0
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu và chuẩn bị trước bài ở nhà

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận (nếu có)
	- Biết cách phân biệt dung dịch lý tưởng, dung dịch thực

- Hiểu định luật Raoult

- Biêt cách xây dựng và phân tích giản đồ cân bằng lỏng – hơi hệ 2 cấu tử

- Hiểu được nguyên lý chưng cất – tinh cất 

	Tuần 8:
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	
	
	
	

	Tuần 9, 10 :
	Chương 6: Động học các phản ứng hóa học đồng thể

1. Những khái niệm cơ bản

1.1. Tốc độ phản ứng

1.2. Định luật tác dụng khối lượng

1.3. Phân tử số và bậc phản ứng

2. Động học các phản ứng đồng thể đơn giản một chiều

2.1. Phản ứng bậc một

2.2. Phản ứng bậc hai

2.3. Phản ứng bậc ba

3. Động học các phản ứng đồng thể phức tạp

3.1. Phản ứng thuận nghịch

3.2. Phản ứng song song

3.3. Phản ứng nối tiếp

4. Các phương pháp xác định bậc phản ứng

5. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng hóa học

5.1. Phương trình Arhenius

5.2. Cách xác định năng lượng hoạt hóa

5.3. Ý nghĩa của năng lượng hoạt hóa

6. Các thuyết động học về phản ứng đồng thể

6.1. Thuyết va chạm hoạt động

6.2. Thuyết phức chất hoạt động

6.3. Phản ứng đơn phân tử

6.4. Phản ứng tam phân tử
	6
	3
	0
	0
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu và chuẩn bị trước bài ở nhà

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận (nếu có)

	- Hiểu được phương trình động học của phản ứng 

- Biết cách xác định tốc độ phản ứng 

- Biết cách xác định bậc phản ứng

- Biết cách xác định năng lượng hoạt hóa của phản ứng

- Hiểu được các thuyết động học về phản ứng đồng thể



	Tuần 11, 12:
	Chương 8: Xúc tác đồng thể

1. Các khái niệm chung về xúc tác

1.1. Định nghĩa chất xúc tác

1.2. Bản chất tác dụng của chất xúc tác

1.3. Phân loại các phản ứng xúc tác

2. Phản ứng xúc tác đồng thể trong pha khí

2.1. Phân biệt vai trò của “tiểu phân thứ ba” và chất xúc tác

2.2. Phản ứng xúc tác trong pha khí theo cơ chế gốc tự do

3. Phản ứng xúc tác axit bazơ trong dung dịch

3.1. Khái niệm về axit, bazơ và xúc tác axit bazơ

3.2. Xúc tác axit – bazơ đặc thù

3.3. Xúc tác axit – bazơ mở rộng

3.4. Quan hệ giữa hoạt tính xúc tác và lực axit, bazơ
3.5. Xúc tác axit trong môi trường axit đặc. Hàm axit

4. Xúc tác phức kim loại chuyển tiếp 
4.1. Sơ lược về cấu tạo phức chất

4.2. Các phản ứng xúc tác phức kim loại chuyển tiếp

4.3. Xúc tác phức kim loại chuyển tiếp trong công nghiệp

5. Xúc tác enzim

5.1. Tính chất chung và phân loại

5.2. Động học phản ứng xúc tác enzim

5.3. Cơ chế xúc tác enzim

6. Phản ứng tự xúc tác

6.1. Phương trình động học

6.2. Cách xác định hằng số tốc độ
	5
	0
	0
	0
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu và chuẩn bị trước bài ở nhà

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận (nếu có)

	- Hiểu bản chất tác dụng của xúc tác
- Hiểu cơ chế của phản ứng xúc tác đồng thể trong pha khí
- Hiểu phản ứng xúc tác axit bazơ trong dung dịch
- Hiểu phản ứng xúc tác phức kim loại chuyển tiếp

	Tuần 13 - 15:
	Chương 9: Xúc tác dị thể

1. Đặc điểm của phản ứng xúc tác dị thể

1.1. So sánh xúc tác đồng thể và xúc tác dị thể 

1.2. Các giai đoạn phản ứng dị thể

1.3. Phân loại chất xúc tác dị thể

1.4. Phân loại cơ chế

1.5. Bề mặt đồng nhất và không đồng nhất

1.6. Những đặc trưng cơ bản của chất xúc tác dị thể

2. Các chất xúc tác

2.1. Kim loại và bán dẫn

2.2. Chất xúc tác ion

2.3. Chất xúc tác nhiều cấu tử, chất biến tính, chất mang

2.4. Chất  độc xúc tác

3. Động học phản ứng xúc tác dị thể

4. Các quan điểm về nguyên nhân xúc tác

4.1. Quan điểm vật lí và hóa học

4.2. Vai trò của các yếu tố hình học và năng lượng. Thuyết đa vị của Banladin

4.3. Các quan điểm electron về xúc tác

4.4. Yếu tố tạo phức trong xúc tác dị thể

5. Ý nghĩa của xúc tác công nghiệp và đời sống

5.1. Sản xuất axit sufuric

5.2. Sản xuất phân đạm và axit nitric

5.3. Điều chế hidro

5.4. Tổng hợp methanol

5.5. Tổng hợp Fischer- Tropsch

5.6. Cracking xúc tác

5.7. Reforming xúc tác

5.8. Hydro hóa xúc tác

5.9. Chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ, monome và polyme
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	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu và chuẩn bị trước bài ở nhà

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận (nếu có)

	- Phân biệt xúc tác đồng thể và xúc tác dị thể
- Hiểu được các đặc trưng cơ bản của xúc tác dị thể

- Hiểu bản chất chất xúc tác dị thể và nguyên nhân xúc tác
- Biết được ý nghĩa của xúc tác công nghiệp
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Điện thoại, email: camloc.luu@gmail.com

Các hướng nghiên cứu chính:
-  Điều chế xúc tác và nghiên cứu qui luật các phản ứng chế biến dầu – khí
-  Nghiên cứu xúc tác và các quá trình chuyển hóa CO và khí tổng hợp trong điều chế nhiên liệu thay thế
- Điều chế xúc tác và nghiên cứu các phản ứng xử lý khí thải
    2.Họ và tên: Bùi Thu Hoài
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